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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHỤNG HIỆP 

TỈNH HẬU GIANG 
 

Bản án số: 07/2020/HS-ST
 

Ngày 25 - 02 - 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Hữu Thắng. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông    n   ng    n  ng   ng   p    áo v  n  

  à   o      n   ồng  ng   ng   p   án   . 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh An -   ư ký  ò  án n ân dân 

huy n Phụng Hi p, tỉnh Hậu Giang.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn  ữu  r - K ểm sát v  n.  

 rong ngày 25 t áng 02 năm 2020, tại trụ sở  ò  án n ân dân  uy n 

Phụng Hi p, tỉnh Hậu Giang, xét xử sơ t ẩm c ng k    vụ án  ìn  sự thụ lý số: 

04/2020/TLST- S ngày 15 t áng 01 năm 2020, theo Quyết đ n  đư  vụ án r  xét xử 

số: 08/2020/Q XXS -HS ngày 10 t áng 02 năm 2020, đối với b  cáo 
 

 ương   n  , sinh ngày    t áng    năm 1992  nơ  s n    uy n T, tỉn  

H; nơ  cư trú:  p    x      uy n    tỉn   ; ngh  nghi p:  àm ru ng  trìn  đ  

học v n: 03/12; dân t c: Kinh; giớ  t n   Nam; t n g áo  K  ng; quốc t ch: Vi t 

Nam; con  ng  ương Văn    và  à  r n      ; c  v  là  r n     X và  2 

ngư   con  lớn s n  năm 2015  n   s n  năm 2017); ti n án  K  ng, ti n sự: 

K  ng; n ân t ân: B  cáo c ư  từng c  t  n án  t  n sự   y    xử lý k  luật; b  

cáo tạ  ngoạ .    mặt. 

-     i   o ch a cho    cáo: Ông  oàn Văn     uật sư  c ng tác v  n 
củ   rung tâm tr  g úp p áp lý N à nước tỉn     c  mặt  

-    h i  Nguyễn         1  s n  ngày    t áng   năm      
    c ỉ   p  , x      uy n    tỉn     c  mặt  

    i   i di n h p pháp của    h i:  
    r n     N  s n  năm      
    c ỉ   p    x      uy n    tỉn     c  mặt  
   Nguyễn    n     s n  năm      
    c ỉ   p    x      uy n    tỉn     c  mặt  
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  i di n  h  tr  n  n i    h i học t p: Ông  r n   á     s n  năm 
1977;   áo v  n c ủ n   m lớp       rư ng   ểu  ọc x      uy n    tỉn     c  
mặt. 

  i di n c  quan  t  ch c n i    h i sinh s n : Ông Nguyễn Văn  ;    
t ư  oàn    n  n  n   ng sản  ồ       n  x      uy n    tỉn     c  mặt. 

    i   o v  qu  n v    i  ch h p pháp của    h i:  à  ồng      ẩm N  
 r  g úp v  n p áp lý  ạng     củ   rung tâm tr  g úp p áp lý N à nước tỉn     
c  mặt. 

-     i tham gia t  tụn  khác:  
    i   m ch ng:  
    r n     V  s n  năm       c  mặt 
      Văn    s n  năm       c  mặt 
    r n Văn    s n  năm       vắng mặt 
  ng đ a chỉ   p    x      uy n    tỉn     

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

  eo các tà  l  u c  trong  ồ sơ vụ án và d ễn biến tạ  p   n tò , n i dung 

vụ án đư c t m tắt n ư s u  

K oảng    g   ngày    t áng    năm        ương   n   đư c  ng    

Văn     r n Văn   và  ng S  đ ng uống rư u tạ  n à  à  r n     V  n   đến 

n à  à  rương       mu  rư u  K   đến n à  à  rương       đ ng c   mu  

rư u t ì   n ìn t  y Nguyễn         1  c áu ngoạ   à  rương        đ ng 

n m trong m ng   

 u  rư u xong    qu y lạ  n à  à   k u  1 r  ngoà  đống củ  trước sân 

n à  à   rồ  cở  qu n củ   1 xuống ng ng đ u gố  và tự kéo k    qu n củ  

mìn  t ực    n  àn  v  g  o c u vớ  tư t ế đ ng và đư  dương vật vào âm đạo 

củ   1 từ p    s u ngư   củ   1    đư  dương vật củ  mìn  vào âm đạo củ   1 

   l n n ưng k  ng đư  vào đư c và xu t t n    n ngoà  âm đạo   úc này ng e 

t ếng c   sủ  n n    u ng  1 ra, T1 đ     r  l  t ì gặp  à  r n     V   à V rọ  

đ n p n t ì p át    n   đ ng trốn trong đống củ  n n tra     T1 t ì đư c  1 kể 

lạ  sự v  c  S u đ   à V kể lạ  c o  à  r n     N  m  ru t củ   1  trìn   ào vớ  

 ơ qu n   ng  n x      uy n    tỉn     

 ạ   ản kết luận g ám đ n  p áp y v  tìn  dục số          ngày    t áng 

   năm      củ   rung tâm p áp y tỉn   ậu    ng đố  vớ  Nguyễn         1 

n ư s u   àng tr n  rác  v  v  tr     g       g     

Vật c  ng t u g ữ trong vụ án đ  đư c  ơ qu n đ  u tr  c uyển g  o c o 

    cục      àn  án dân sự  uy n   ụng    p quản lý gồm c :    qu n t un dà  

màu đ     ng vàng-x n      áo t un ngắn t y c  tròn  màu t m  c    ng     

qu n  e n dà  màu x n      áo sơ m  dà  t y màu trắng  đ  c      qu n t un 

ngắn c  sọc xu   n  , màu đ -trắng-xanh. 

Tạ   áo trạng số 05/CT-VKS-HPH ngày 08 t áng 01 năm   20 của Vi n 
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kiểm sát n ân dân  uy n Phụng Hi p, tỉnh Hậu Giang, đ  truy tố b  cáo  ương 

  n   v  t   “   o c u vớ  ngư   từ đủ    tu   đến dướ     tu  ” t eo quy đ n  

tạ  khoản      u 145 của B  luật  ìn  sự năm 2015. 

Kiểm sát v  n t  m g   p   n tò  giữ nguy n qu n đ ểm truy tố b  cáo 

theo n i dung củ   áo trạng  S u k   p ân t c  t n  c  t, m c đ  phạm t i, các 

tìn  t ết g ảm n   và n ân t ân của b  cáo  K ểm sát v  n đ  ngh :  

1.  p dụng k oản      u 145,    u  8, đ ểm s k oản    k oản       u     

   u    củ     luật  ìn  sự năm     , xử p ạt    cáo  ương   n   từ    năm 

đến    năm    t áng t . 

2. V  trác  n   m dân sự      n ận sự t    t uận củ     cáo và đạ  d  n 

  p p áp củ      ạ  v  v  c    cáo  ồ  t ư ng c o     ạ  số t  n là           đ  

3. V  vật ch ng:  p dụng    u 106 của B  luật tố tụng  ìn  sự năm 

2015, t ch thu t  u  u     qu n t un dà  màu đ     ng vàng-x n      áo t un 

ngắn t y  c  tròn  màu t m c    ng     qu n  e n dà  màu x n      áo sơ m  dà  

t y màu trắng  đ  c      qu n t un ngắn c  sọc xu   n  , màu đ -trắng-xanh. 

 ạ  p   n tò      cáo t ừ  n ận  àn  v  p ạm t   củ  mìn  n ư n   dung 

Cáo trạng đ  n u; y u c u     đồng xét xử xem xét g ảm n    ìn  p ạt c o    

cáo  đồng ý  ồ  t ư ng c o     ạ  số t  n là           đ. 

 ạ  d  n   p p áp củ      ạ  y u c u xử p ạt    cáo t eo quy đ n  củ  

p áp luật  y u c u    cáo  ồ  t ư ng số t  n là           đ  

Ngư    ào c ữ  c o    cáo t ống n  t n   dung  áo trạng v   àn  v  

p ạm t   củ     cáo c ng n ư t   d n  đ  truy tố    cáo   uy n   n  v  nguy n 

n ân    cáo p ạm t   là do     ạ  c  tìn  ý vớ     cáo n n    cáo k  ng kìm c ế 

và k ểm soát đư c  ản t ân     cáo c  n ân t ân tốt  t àn  k ẩn k     áo  ăn năn 

 ố  cả   t u c d  n    ng  o và là l o đ ng c  n  trong g   đìn   tạ  p   n tò  tự 

t    t uận  ồ  t ư ng c o     ạ   N ư vậy     cáo đư c  ưởng m t tìn  t ết g ảm 

n   quy đ n  tạ  k oản   và n   u tìn  t ết g ảm n   quy đ n  tạ  k oản      u 

51 củ     luật  ìn  sự năm       căn c  Ng   quyết         củ      đồng 

  ẩm p án  ò  án n ân dân  ố  c o t ì    cáo đủ đ  u k  n để đư c  ưởng án 

treo   o đ   đ  ng   củ  đạ  d  n V  n k ểm sát v  m c án đố  vớ     cáo là quá 

nặng  đ  ng       đồng xét xử c o    cáo đư c  ưởng án treo  

Ngư    ảo v  quy n và l    c    p p áp củ      ạ  t ống n  t vớ  qu n 

đ ểm củ  V  n k ểm sát truy tố    cáo   àn  v  củ     cáo làm ản   ưởng tâm 

s n  lý  sự p át tr ển  ìn  t ư ng củ      ạ   gây  o ng m ng đố  vớ  c   m  củ  

    ạ   s u k   xảy r  sự v  c k  ng c  t àn  ý k ắc p ục  ậu quả   o đ   t ống 

n  t qu n đ ểm củ  đạ  d  n V  n k ểm sát v  m c  ìn  p ạt đố  vớ     cáo   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n cơ sở n i dung vụ án  căn c  vào các tà  l  u trong hồ sơ vụ án đ  đư c 

tranh tụng tạ  p   n tò       đồng xét xử nhận đ nh n ư s u 
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[1] V  t n    p p áp củ  các  àn  v   quyết đ nh tố tụng củ   ơ qu n 

đ  u tr      u tr  v  n  V  n kiểm sát và Kiểm sát v  n trong quá trìn  đ  u tra, 

truy tố và xét xử đ  t ực hi n đúng t eo quy đ nh của B  luật tố tụng  ìn  sự. 

Quá trìn  đ  u tr  c ng n ư tạ  p   n tò      cáo      ạ  c ng n ư đạ  d  n   p 

p áp củ      ạ  đ u k  ng c  ý k ến hay khiếu nại v   àn  v   quyết đ nh củ   ơ 

quan tiến  àn  tố tụng   o đ   các  àn  v  và quyết đ nh tố tụng củ   ơ qu n 

tiến  àn  tố tụng và ngư i tiến  ành tố tụng đ u h p p áp    

[2] V   àn  v  p ạm t i của b  cáo  L i thừa nhận của b  cáo tạ  p   n tò  

là p     p với n   dung  áo trạng và các tà  l  u, ch ng c  c  trong  ồ sơ vụ án 

đư c thẩm tra, tranh tụng tạ  p   n tò    m n y   ừ đ   đ  c  căn c  kết luận  

K oảng    g   ngày    t áng    năm       trong lúc mu  rư u tạ  n à  à 

 rương           cáo n ìn t  y     ạ  đ ng n m trong m ng n n s u k   mu  

rư u xong     cáo qu y lạ  n à  à   k u     ạ  r  ngoà  đống củ  trước sân n à 

 à   và t ực    n  àn  v  g  o c u vớ      ạ      cáo đư  dương vật củ     cáo 

vào âm đạo củ      ạ     l n n ưng k  ng đư  vào đư c và xu t t n    n ngoà  

âm đạo. 

Hàn  v  tr n của    cáo là cố ý trực t ếp t ực    n  àn  v  qu n    tìn  

dục   ng  ìn  t  c g  o c u vớ      ạ  là ngư   từ đủ    tu   đến dướ     tu    

đư c     ạ  t uận tìn   trực t ếp xâm p ạm đến sự p át tr ển  ìn  t ư ng v  t ể 

c  t và s n  lý củ  tr  em trong đ  tu   từ    tu   đến dướ     tu       cáo là 

ngư   đ  t àn  n  n  c  đủ năng lực c  u trác  n   m  ìn  sự v  mọ   àn  v  

p ạm t     o đ    àn  v  củ     cáo đ  c  đủ yếu tố c u t àn  t   “   o c u vớ  

ngư   từ đủ    tu   đến dướ     tu  ”  t   p ạm và  ìn  p ạt đư c quy đ n  tạ  

k oản      u 145 củ     luật  ìn  sự năm     . 

[3] V  t n  c  t, m c đ  phạm t i của b  cáo   

B  cáo là ngư   đ  t àn  n  n  c  đủ khả năng n ận th c đư c  àn  v  

g  o c u vớ      ạ  là xâm p ạm đến sự p át tr ển  ìn  t ư ng v  t ể c  t và 

s n  lý củ  tr  em trong đ  tu   từ    tu   đến dướ     tu  .  ặc d  n ận t  c 

đư c  àn  v  củ  mìn  là v  p ạm p áp luật  n ưng k   n ìn t  y     ạ  đ ng 

n m trong m ng  vì k  ng kìm c ế đư c dục vọng củ  mìn  mà    cáo đ    t 

c  p các c ế tà  củ  p áp luật  cố ý t ực    n  àn  v  g  o c u vớ      ạ    àn  

v  p ạm t   củ  củ     cáo là t u c trư ng   p ng   m trọng  k  ng n ững xâm 

p ạm đến sự p át tr ển  ìn  t ư ng v  t ể c  t và s n  lý củ  tr  em trong đ  

tu   từ    tu   đến dướ     tu   mà còn gây ản   ưởng x u đến  n n n   trật tự 

tạ  đ   p ương   ặt k ác  xét tìn   ìn  t   p ạm xâm p ạm tìn  dục tr  em tạ  

đ   p ương đ ng c  c   u  ướng g   tăng n n xét đ  ng   củ  ngư    ào c ữ  v  

v  c c o    cáo đư c  ưởng án treo k  ng đư c     đồng xét xử c  p n ận, mà 

c n t  ết p ả  áp dụng  ìn  p ạt t  c  t     ạn đố  vớ     cáo  n  m g p p  n 

tr n áp t   p ạm tạ  đ   p ương c ng n ư răn đe  g áo dục    cáo    

[4] V  tìn  t ết tăng nặng trác  n   m  ìn  sự: B  cáo k  ng c  tìn  t ết 

tăng nặng trác  n   m  ìn  sự.  
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[5] V  tìn  t ết giảm nh  trác  n   m  ìn  sự: Quá trìn  đ  u tr  c ng n ư 

tạ  p   n tò , b  cáo đ  t àn  k ẩn k     áo  ăn năn  ối cải  c  n ân t ân tốt n n 

c o    cáo đư c  ưởng    tìn  t ết g ảm n   quy đ n  tạ  đ ểm s k oản   và 

k oản      u    củ     luật  ìn  sự năm     . K   lư ng  ìn       đồng xét 

xử xem xét đến các tìn  t ết g ảm n   này để cân n ắc  c o    cáo đư c  ưởng 

m c  ìn  p ạt t  p n  t củ  k ung  ìn  p ạt đư c áp dụng    

[6] Từ những p ân t c  v  t n  c  t, m c đ  phạm t i  n ân t ân của b  

cáo; các tìn  t ết giảm nh  b  cáo đư c  ưởng      đồng xét xử xét t  y l   đ  

ngh  củ  đại di n Vi n kiểm sát tạ  p   n tò  v  m c  ìn  p ạt đố  vớ     cáo là 

 oàn toàn p     p, đư c     đồng xét xử c  p n ận   

 [7] V  trác  n   m dân sự   ạ  p   n tò      cáo và đạ  d  n   p p áp củ  

    ạ  t    t uận    cáo  ồ  t ư ng c o     ạ  số t  n là           đ  Xét sự t    

t uận củ     cáo và đạ  d  n   p p áp củ      ạ  là  oàn toàn tự nguy n và p   

h p vớ  quy đ n  củ  p áp luật n n đư c     đồng xét xử g   n ận  

[8] V  vật ch ng:  ác vật c  ng t u g ữ trong vụ án là củ     cáo và    

 ạ   n ưng p        ạ  c ng n ư    cáo k  ng y u c u đư c n ận lạ   đồng t    

các vật c  ng này k  ng c  g á tr  sử dụng n n c n t c  t u t  u  ủy. 

[9] V  án p  :    cáo p ả  n p án p    ìn  sự sơ t ẩm và án p   dân sự sơ 

t ẩm là    g á ngạc  g á tr  tà  sản p ả   ồ  t ư ng t eo quy đ n  tạ  các k oản 

        u     các đ ểm a, c khoản      u    và    u    của Ngh  quyết số 326 

ngày    t áng    năm      của Ủy   n   ư ng vụ Quốc h   và khoản      u 

135 của B  luật tố tụng  ìn  sự năm       

Vì các lẽ tr n  

QUYẾT ĐỊNH:
  

1.  uy n  ố:    cáo  ương   n   phạm t   “   o c u vớ  ngư   từ đủ    

tu   đến dướ     tu  ”  

2.  ăn c  vào k oản      u 145     u  8  đ ểm s k oản   và k oản   

   u    củ     luật  ìn  sự năm       sử  đ      sung năm      ; 

 Xử phạt b  cáo  ương   n       m t  năm t   t     ạn p ạt t  t n  từ 

ngày    cáo c  p  àn  án. 

   V  trác  n   m dân sự   ăn c  các đ  u               và     củ     

luật dân sự năm     ; 

  ng n ận sự t    t uận củ     cáo và đạ  d  n   p p áp củ      ạ  v  

v  c    cáo  ương   n    ồ  t ư ng c o     ạ  Nguyễn         1 số t  n là 

10.00     đ  mư   tr  u đồng . 

4. V  vật ch ng:  ăn c  vào    u 106 của B  luật tố tụng  ìn  sự năm 

2015  sử  đ      sung năm      ;  

T c  t u t  u  u :    qu n t un dà  màu đ     ng vàng-x n      áo t un 

ngắn t y  c  tròn  màu t m c    ng     qu n  e n dà  màu x n      áo sơ m  dà  
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t y màu trắng  đ  c      qu n t un ngắn c  sọc xu   n  , màu đ -trắng-xanh. 

5. V  án p     ăn c  vào khoản      u 135 của B  luật tố tụng  ìn  sự 

năm     ; 

B  cáo  ương   n   phải n p        đ      trăm ng ìn đồng) án p    ìn  

sự sơ t ẩm và        đ  năm trăm ng ìn đồng  án p   dân sự sơ t ẩm. 

Kể từ ngày  ản án  quyết đ n  c     u lực p áp luật  đố  vớ  các trư ng 

  p cơ qu n t    àn  án c  quy n c ủ đ ng r  quyết đ n  t    àn  án   oặc kể 

từ ngày c  đơn y u c u t    àn  án củ  ngư   đư c t    àn  án  đố  vớ  các 

k oản t  n p ả  trả c o ngư   đư c t    àn  án  c o đến k   t    àn  án xong  

  n p ả  t    àn  án còn p ả  c  u k oản t  n l   củ  số t  n còn p ả  t    àn  án 

t eo m c l   su t quy đ n  tạ     u         u     củ     luật  ân sự năm       

trừ trư ng   p p áp luật c  quy đ n  k ác  

 rư ng h p bản án  quyết đ n  đư c t    àn  t eo    u 2 Luật t    àn  

án dân sự t ì ngư   đư c t    àn  án dân sự  ngư i phả  t    àn  án dân sự c  

quy n th a thuận t    àn  án  quy n t    àn  án  tự nguy n t    àn  án  oặc b  

cưỡng chế t    àn  án t eo quy đ nh tạ  các    u              và    uật t    àn  

án dân sự; th i hi u t    àn  án đư c thực hi n t eo quy đ nh tạ     u 30 Luật 

t    àn  án dân sự. 

B  cáo  đạ  d  n   p p áp củ      ạ  và ngư    ảo v  quy n và l    c    p 

p áp củ      ạ  c  quy n k áng cáo trong t  i hạn    ngày kể từ ngày tuy n án  

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Hậu Giang; 

- Sở Tư p áp tỉnh Hậu Giang; 

- VKSN  tỉn   ậu    ng  

- VKSND H.Phụng Hi p; 

- CA H.Phụng Hi p      ản  Văn   òng  

CQ T, THAHS); 

- Chi cục THADS H.Phụng Hi p; 

- Những ngư i tham gia tố tụng; 

-  ưu VT, hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Hồ Hữu Thắng 

 


